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1. Lĩnh vực phát triển thể chất

* Phát triển vận động

1 - Trẻ có khả năng thực 
hiện được động tác 
trong bài thể dục: hít 
thở, tay, lưng/bụng và 
chân.

- Hô hấp: Hít vào thở 
ra 

+ Tay: Hai tay cầm 
gậy đưa lên cao hạ 
xuống 
- Lưng, bụng, lườn:
+ Ngửa người ra phía 

sau
- Chân: Gà bới đất 

* Chơi - tập có chủ định, 
thể dục sáng 
- Hô hấp: Hít vào thở ra 
- Tay: Hai tay cầm gậy đưa 
lên cao hạ xuống 
- Lưng, bụng, lườn: Ngửa 
người ra phía sau - 
Chân: Gà bới đất 
- Hoạt động chơi:
* Trò chơi: Lộn cầu vồng, 
Gieo hạt, Con Thỏ, kéo cưa 
lừa sẻ, chim bay

2  - Trẻ có khả năng thể 
hiện sức mạnh cơ bắp 
trong vận động nhún 
bật tại chỗ, Trẻ phối 
hợp tay chân cơ thể 
trong khi bò chui qua 
cổng

- Nhún bật tại chỗ - bò 
chui qua cổng

* Hoạt động chơi - tập có 
chủ định. 
-VĐ: Nhún bật tại chỗ -Bò 
chui qua cổng 

3  - Trẻ có khả năng gữi 
được thăng bằng trong 
vận động đi bước vào 
các ô

- Đi bước vào các ô * Hoạt động chơi - tập có 
chủ định 
- VĐ: Đi bước vào các ô
- Hoạt động chơi:
 TCVĐ: Hái quả
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- Trẻ có thể phối hợp 
vận động tay, mắt, 
trong vận động tung 
bóng qua dây, chạy 
đổi hướng

- Tung bóng qua dây 
- chạy đổi hướng

* Hoạt động chơi - tập có 
chủ định 
- VĐ: Tung bóng qua dây- 
chạy đổi hướng
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- Trẻ có khả năng thể 
hiện được sức mạnh 
trong vận động ném 
bóng về phía trước, và 
gữi thăng bằng cơ thể 
khi đi theo hiệu lệnh

- Ném bóng về phía 
trước, đi theo hiệu 
lệnh

* Hoạt động chơi - tập có 
chủ định 
- VĐ: Ném bóng về phía 
trước - Đi theo hiệu lệnh

6  - Trẻ vận động cổ tay, 
bàn tay, ngón 
tay - thực hiện " múa 
khéo" 

7 Trẻ phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay-
mắt trong các hoạt 
động: Nhào nặn, nặn 
đôi đũa, xâu vòng tay, 
chuỗi đeo cổ

+ Xâu luồn dây hoa, 
quả 
 + Hai tay cài, cởi 
cúc  

* Hoạt động chơi.
- TCM: 
+ TCVĐ: Thi ai nhanh.
+ TCHT: Gấp giấy
+ TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
+ TCVĐ: Lộn cầu vồng
+ Xâu luồn dây hoa, quả 
 + Hai tay cài, cởi cúc  
TCTV: Xâu vòng quả 

* Dinh dưỡng và sức khỏe
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- Trẻ biết chấp nhận 
đội mũ khi ra nắng,đi 
dày dép,mặc quần áo 
khi trời lạnh

- Đội mũ khi ra nắng, 
biết nắng làm mình bị 
ốm
- Đi dày dép nhận ra 
sự thay đổi thời tiết 
mặc quần áo khi trời 
lạnh

* Dạo chơi ngoài trời:
- Trẻ nhận biết thời tiết nắng 
mưa gió sấm chớp…
- Trẻ biết khi đi ra ngoài phải 
đội nón mũ
- Khi ra trời mưa khoác áo 
mưa che ô
- Cởi quần áo khi bị ướt 
- Mặc quần áo đội mũ khi thời 
tiết lạnh
* Hoạt động ngủ
- Đi dép đi vệ sinh trước khi 
đi ngủ cất dép vào giá dép để 
ngay ngắn vào nơi quy định

2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
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- Trẻ có thể sờ nắn, 
nhìn, nghe, nếm... để 
nhận biết đặc điểm nổi 
bật của đối tượng. 

- Sờ nắn, nhìn, ngửi ...  
để nhận biết đặc điểm 
nổi bật tên gọi, mầu 
sắc, hình dạng ... của 
hoa đào, hoa mai, Hoa 
quả, bánh kẹo ngày 

* Hoạt động chơi tập có 
chủ định
+ Nhận biết Hoa đào, hoa 
mai
+ Nhận biết Mâm ngũ quả 
+ Nhận biết bánh chưng, 
bánh dầy



tết, bánh chưng, bánh 
dầy

+ Nhận biết Bánh kẹo ngày 
tết

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

24

- Trẻ có thể hiểu nội 
dung truyện ngắn đơn 
giản: Trả lời được các 
câu hỏi về tên truyện, 
tên và hành động của 
các nhân vật

- Nghe các truyện 
ngắn 
- Lắng nghe khi 
người lớn đọc sách 
- Kể lại đoạn truyện 
được nghe nhiều lần, 
có sự gợi ý từ cô giáo 
- Xem tranh và gọi tên 
các nhân vật, sự vật, 
hành động gần gũi 
trong tranh 

Hoạt động chơi - tập có 
chủ định
- Truyện Chiếc áo mùa 
xuân 
- Xem hình ảnh video ngày 
tết cổ truyền 
- Xem video chợ ngày tết
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- Trẻ có thể đọc được 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao với sự giúp đỡ của 
cô giáo. 

- Đọc các đoạn thơ, 
bài thơ đồng dao, ca 
dao.

* Chơi - tập có chủ định
- Thơ
+ Đi chợ tết 
+ Hoa đào 
+ Tết là bạn nhỏ
- TCTV: Đi chơi chợ tết
- Đồng dao: 
+ Hoa sen 
+ Mẹ em đi chợ đằng trong
+ Bé gọi mùa xuân
+ Xuân đến hy vọng
+ Ve vẻ vè ve
+ Cây đào đầu xóm 
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- Trẻ có thể nói được 
câu đơn, câu có 5 - 7 
tiếng, có các từ thông 
dụng chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm quen 
thuộc.

- Đọc các đoạn thơ, 
bài thơ ngắn có 
3-4 tiếng
+ Thơ: Hoa đào; Tết 
là bạn nhỏ; Đi chợ tết

* Hoạt động chơi - tập có 
chủ định:
+ Thơ: Hoa đào
+ Thơ: Đi chợ tết
+ Thơ: Tết là bạn nhỏ 
-Trẻ nói thông dụng các câu 
con xin cô bát cơm ạ
- Con xin cô đi vệ sinh ạ 
- Con xin cô đi uống nước ạ

4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ



32 - Trẻ có thể bộc lộ sự 
thích giao tiếp với 
người khác bằng cử 
chỉ, lời nói

- Giao tiếp với nhừng 
người xung quanh 
bạn bè, cô giáo, gia 
đình

* Hoạt động giao lưu cảm 
xúc:
- Trò chuyện giờ đón trẻ, trả 
trẻ về tết và mùa xuân 
* Hoạt động chơi:
TC: Ai đoán giỏi, cái gì biến 
mất
- Rèn kỹ năng sống: Cài cúc 
áo
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- Trẻ có thể nhận biết 
được trạng thái cảm 
xúc vui buồn,sợ hãi
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- Trẻ có thể biểu lộ 
cảm xúc vui,buồn sự 
hãi qua lét mặt

- Nhận biết và thể 
hiện một số trạng thái 
cảm xúc vui buồn,tức 
giận.

- Quan sát trò chuyện xem 
vi reo trò chuyện về một số 
trạng thái cảm xúc vui, buồn 
tức, giận… 
- Hoạt động chơi:
- Bé vui, bé buồn
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- Trẻ biết thể hiện một 
số hành vi xã hội đơn 
giản qua trò chơi giả 
bộ (trò chơi bế 
em,khuấy bột choem 
bé,nghe điện thoại…)

-Tập sử dụng đồ dùng 
đồ chơi thể hiện một 
số hành vi qua việc 
chơi thao tác vai bế 
em cho em ăn
-Chơi thân thiện với 
bạn chơi cạnh bạn 
không chanh giành đồ 
chơi của bạn

*Hoạt động giao lưu cảm 
xúc
-Trò chuyện nhắc nhở trẻ 
chia sẻ đồ chơi cho bạn 
không chanh giành đồ chơi 
không cấu bạn 
* Hoạt động chơi: 
- Chơi ở các khu vực chơi 
- Góc thao tác vai: Bán 
hàng, bác sỹ, ru em ngủ 
- HĐVĐV: Xâu vòng quả
- Trải nghiêm nặn bánh 
TCTV: Bác mua hàng cho 
con ạ
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- Trẻ biết hát và vận 
động đơn giản theo 
một vài bài hát/ bản 
nhạc quen thuộc

- Nghe hát, nghe 
nhạc với các giai điệu 
khác nhau; 
- Nghe, những bài hát 
ru...
- Hát và tập vận động 
đơn giản theo nhạc.

* Hoạt động chơi - tập có 
chủ định:
+ Dạy hát: Cùng múa vui, 
sắp đến tết rồi
+ VĐTN: Sắp đến tết rồi
+ Trò chơi: Ai đoán đúng
+ Nghe hát: Cùng múa vui - 
Hoạt động ngủ:
- Nghe nhạc hát ru 
- Nghe nhạc dân tộc Cống
- Biểu diễn văn nghệ
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- Thích tô màu, vẽ, 
nặn, xé, xếp hình, xem 
tranh (cầm bút di màu, 
vẽ nguệch ngoạc)

- Nặn, lăn dọc, bóp 
đất, nhào đất, - Xếp 
hình từ khối gỗ

* Hoạt động chơi - tập có 
chủ định: 
HĐVĐV:
+ Xâu vòng quả
+ Di màu bánh chưng 
+ Xếp kệ đặt bình hoa 
+ Trải nghiệm nặn bánh 
tròn
* Hoạt động chơi: 

- Xem tranh về ngày tết, mùa 
xuân

* Tổng số mục tiêu thực hiện trong chủ đề: Tết và mùa xuân: 18 Mục tiêu    

                                      Thanh Yên, Ngày 09 tháng 01 năm 2026
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